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Yakima trực tuyến 

Thông tin chung 

Tuyên bố không phân biệt đối xử 
Học khu Yakima không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên cơ sở giới tính, 
chủng tộc, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhập cư hoặc tình trạng công dân, tuổi tác, 
cựu chiến binh hoặc tình trạng quân sự, khuynh hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc bản sắc, vô gia cư, 
khuyết tật, phân biệt thần kinh, hoặc sử dụng một hướng dẫn chó được huấn luyện hoặc động vật phục vụ và 
cung cấp quyền truy cập bình đẳng cho Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác. Các nhân 
viên sau đây đã được chỉ định để xử lý các câu hỏi và khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử: 

Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự: Christina Larsen, Phó Giám đốc, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 
573-7032, larsen.christina@ysd7.org 

Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự (Sinh viên): ADA/Mục 504 - Shawn Orminski, Trợ lý Giám đốc Dịch vụ 
Sinh viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7263, orminski.shawn@ysd7.org 

Điều phối viên tuân thủ quyền công dân (Không phải là sinh viên): Điều phối viên ADA - Christopher Miller, 
Giám đốc Nhân sự, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7066, miller.christopher@ysd7.org. 

Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự (Sinh viên): Tiêu đề IX - Omar Santoy, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Sinh 
viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7260, santoy.omar@ysd7.org 

Phó Điều phối viên Title IX: 

Erin Thomas, Giám đốc Dịch vụ Sinh viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7261, 
thomas.erin@ysd7.org 

Shawn Orminski, Trợ lý Giám đốc Dịch vụ Sinh viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7263, 
orminski.shawn@ysd7.org 

Kim Newell, Giám đốc Nhân sự, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7068, newell.kimberlee@ysd7.org 

Christopher Miller, Giám đốc Nhân sự, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7066, 
miller.christopher@ysd7.org 

Các cá nhân khuyết tật cần hỗ trợ hoặc sắp xếp đặc biệt để tham dự một chương trình hoặc hoạt động do Học 
khu Yakima tài trợ nên liên hệ với Điều phối viên Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) thích hợp 24 giờ trước sự 
kiện để hỏi về chỗ ở hợp lý. Những người điếc, điếc, khiếm thính và/hoặc khiếm thính có thể truy cập Dịch vụ 
Chuyển tiếp Washington bằng cách gọi 7-1-1 hoặc 1-800-833-6388. 

“Học khu Yakima khuyến khích sự đa dạng của lực lượng lao động và tuân thủ tất cả các luật của tiểu bang và 
liên bang cấm phân biệt đối xử bất hợp pháp.” 

Tư vấn, Hướng nghiệp và Hướng dẫn Đại học 
Trung tâm tư vấn 
Trung tâm Tư vấn được nhân viên bởi các cố vấn trường học được chứng nhận và các chuyên gia hỗ trợ - một 
loạt các dịch vụ được cung cấp cho học sinh, phụ huynh và nhân viên với mục đích khuyến khích sự thành công 
của học sinh. 
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• Lập kế hoạch và lập kế hoạch học tập - sinh viên được hỗ trợ lựa chọn khóa học và lên lịch để giải quyết 
nhu cầu tốt nghiệp và các mục tiêu sau trung học. 

• Lập kế hoạch và thông tin nghề nghiệp và sau trung học - Học sinh nhận được hướng dẫn về cách xác 
định và áp dụng thông tin về sở thích và kỹ năng cá nhân vào việc lựa chọn và theo đuổi các mục tiêu giáo 
dục và nghề nghiệp có hệ thống. 

• Hỗ trợ chuyển tiếp từ trung học cơ sở lên trung học phổ thông - nhận ra rằng thông tin và hướng dẫn tốt 
là rất quan trọng để chuyển đổi thành công, các cố vấn là một phần của các hoạt động hỗ trợ học sinh lớp 9 
sắp tới thích nghi với môi trường trung học và các cơ hội của nó. Các hoạt động này được bắt đầu từ lớp 
tám và tiếp tục trong suốt lớp 9. 

• Hướng dẫn & Tư vấn - Học sinh được hỗ trợ với các mối quan tâm cá nhân và xã hội. Các cố vấn cung cấp 
các cuộc họp cá nhân và nhóm ngắn gọn cho những học sinh tìm kiếm sự trợ giúp hoặc được phụ huynh, 
nhân viên hoặc các học sinh khác giới thiệu. Đây là một cơ hội tuyệt vời để có được sự hỗ trợ trong việc đối 
phó với các mối quan tâm cá nhân và xã hội đang ảnh hưởng đến khả năng học tập của học sinh. Cố vấn, 
nhân viên xây dựng và tư vấn làm việc như một nhóm để xác định và hỗ trợ những học sinh không thành 
công ở trường, học tập và/hoặc cá nhân. 

• Giới thiệu đến các Chương trình hoặc Cơ quan Thích hợp - Học sinh được hướng dẫn chung về các 
nguồn lực của trường và cộng đồng có sẵn để giải quyết các nhu cầu và nâng cao hiệu quả trong nhà, 
trường học và cộng đồng của họ. 

Trung tâm Cao đẳng và Hướng nghiệp (Davis, Eisenhower) 
Trung tâm này là một nguồn tài nguyên quan trọng để đào tạo sau trung học và thông tin/khám phá nghề 
nghiệp. Bằng cách sử dụng các tài nguyên này, sinh viên có thể đưa ra những lựa chọn thông minh, sáng suốt về 
các lựa chọn đào tạo và nghề nghiệp phù hợp nhất với họ. 

• Trợ giúp về sơ yếu lý lịch, kỹ năng phỏng vấn việc làm và tư vấn nghề nghiệp 
• Thông tin về các trường cao đẳng và nghề nghiệp 
• Đánh giá nghề nghiệp trực tuyến có sẵn 
• Đại diện trường đại học và quân đội có sẵn cho các cuộc họp và thuyết trình không chính thức 
• Thông tin học bổng/Hỗ trợ tài chính 

Sinh viên — ghé thăm Trung tâm Cao đẳng để tìm hiểu thêm! 

Testing 
Các bài kiểm tra sau đây là bắt buộc để tuyển sinh vào một số trường cao đẳng/đại học, cũng như một số 
chương trình học bổng. 

* Điểm kiểm tra đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu về Lộ trình Tốt nghiệp Toán và Tiếng Anh (ELA) để tốt nghiệp trung 
học phổ thông 

PSAT/NMSQT (Preliminary Scholastic Aptitude Test/National Merit Scholarship Qualifying Test) - Phải được thực hiện trong 
mùa thu của năm học cơ sở để đủ điều kiện nhận Học bổng National Merit Scholarships. Sinh viên năm hai có thể 
kiểm tra để thực hành. Mặc dù những điểm này thường không được sử dụng làm tiêu chí nhập học, nhưng đây 
là một thực hành tốt cho sinh viên dự định thi SAT. Thông tin bổ sung và câu hỏi mẫu có sẵn tại 
https://satsuite.collegeboard.org/psat-nmsqt 

ACT * (American College Test) - Một bài kiểm tra được sử dụng bởi một số trường cao đẳng/đại học để xác định 
trình độ kỹ năng nhập học. Nó được đưa ra tại địa phương năm lần một năm và bao gồm bốn bài kiểm tra và 
kiểm kê sở thích nghề nghiệp. Thông tin bổ sung và câu hỏi mẫu có sẵn tại www.act.org. 

SAT* (Scholastic Aptitude Test) - Được sử dụng như một công cụ tuyển sinh của nhiều trường cao đẳng bốn năm 
như một yếu tố dự đoán tiềm năng thành công đại học và như một yêu cầu cho sinh viên muốn tham gia môn 
điền kinh Division I, kỳ thi này được tổ chức sáu lần mỗi năm. Nó cung cấp điểm số trong Ngôn ngữ và Toán học 
và có thể được thực hiện nhiều lần. Nó được khuyến khích cho người cao niên, cũng như cho các học sinh đang 
nộp đơn vào các trường cạnh tranh và những người có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm kiểm tra. Thông tin bổ 
sung và câu hỏi mẫu có sẵn tại https://www.collegeboard.org/?excmpid=VT-00059. 
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ASVAB* (Armed Services Vocational Aptitude Battery) là bài kiểm tra đầu vào để nhập ngũ vào quân đội Hoa Kỳ. ASVAB 
bao gồm tám lĩnh vực bao gồm khoa học, kiến thức từ, toán học và hiểu cơ học. ASVAB được quản lý vào tháng 
Hai bởi các nhân viên quân sự tại mỗi trường trung học. Thông tin bổ sung và câu hỏi mẫu có sẵn tại 
https://www.officialasvab.com/ 

 

Yêu cầu tốt nghiệp 
Để đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp của Học khu Yakima, học sinh phải hoàn thành những điều sau: (xem WAC 
180-51-210 & Chính sách Hoạt động của Hội đồng YSD 2410) 

1. Kiếm được tối thiểu hai mươi bốn (24) tín chỉ từ các lớp 9, 10, 11 và 12. 
Có thể tích lũy tín chỉ ở cấp trung học cơ sở cho Đại số, Hình học và Ngôn ngữ Thế giới. Hoàn thành thành công 
(nhận được điểm A, B, C, D, P hoặc S) của công việc của một học kỳ trong một lớp = 0,5 tín chỉ. 

Hai mươi bốn (24) tín chỉ này, phải bao gồm: 

Chủ đề Mô tả 

Các 
khoản 
tín 
dụng 

Anh Các lớp học phải bao gồm: Tiếng Anh 9, Tiếng Anh 10, Tiếng Anh 11 và Tiếng Anh 12 
4.0 tín 
dụng 

Toán Yêu cầu ba (3) tín chỉ toán học. Phải bao gồm một chuỗi các khóa học: Đại số 1 hoặc Toán tích hợp 1, Hình học 
hoặc Toán tích hợp 2, và Đại số 2, Toán tích hợp 3 hoặc tín chỉ thứ 3 khác của toán dựa trên HSBP. 

3.0 tín 
dụng 

Khoa học* Yêu cầu ba (3) tín chỉ khoa học. Phải bao gồm ít nhất hai (2) tín chỉ khoa học phòng thí nghiệm. 
3.0 tín 
dụng 

Nghiên cứu xã hội 
Lịch sử Tiểu bang Washington (Được cung cấp ở lớp 7 hoặc lớp 8 không kiếm được tín chỉ nhưng đáp ứng yêu 
cầu tốt nghiệp.) Địa lý thế giới (0,50 cr.), Lịch sử thế giới (0,50 cr.), Lịch sử và Chính phủ Hoa Kỳ (1 cr.), Công dân 
(0,50 cr.), và CWP/Kinh tế (0,50 cr.). 

3.0 tín 
dụng 

Giáo dục Sức khỏe & 
Thể hình 

Phải bao gồm 1,5 tín chỉ thể dục và 0,50 tín chỉ Y tế. 
2,0 tín 
dụng 

Ngôn ngữ thế giới Cả hai tín chỉ có thể là Yêu cầu về Con đường Cá nhân hóa (PPR) ** 
2,0 tín 
dụng 

Mỹ thuật (Visual & 
Performing Artes) 

Chỉ có một (1) tín chỉ có thể được đáp ứng với các khóa học đáp ứng yêu cầu Mỹ thuật. Cả hai tín chỉ có thể là 
Yêu cầu về Con đường Cá nhân hóa (PPR) ** 

2,0 tín 
dụng 

Giáo dục nghề 
nghiệp/nghề nghiệp 
& kỹ thuật (CTE) 

Có thể là một khóa học nghề nghiệp/CTE đáp ứng định nghĩa của một khóa học khám phá như được mô tả 
trong các tiêu chuẩn của Chương trình CTE 

1,0 tín 
dụng 

Các khóa học tự chọn  
4.0 tín 
dụng 

* Tín chỉ thứ ba của khoa học và tín chỉ thứ ba của môn toán được học sinh chọn dựa trên sở thích của học sinh 
và Kế hoạch Trung học và Ngoài, và được phụ huynh hoặc người giám hộ chấp thuận, hoặc nếu phụ huynh hoặc 
người giám hộ không có mặt hoặc không cho biết ưu tiên, cố vấn hoặc hiệu trưởng của trường (WAC 180-51-068). 

** Yêu cầu về lộ trình được cá nhân hóa là các khóa học liên quan dẫn đến kết quả giáo dục hoặc sự nghiệp sau 
trung học cụ thể do học sinh lựa chọn dựa trên sở thích của học sinh và Kế hoạch Trung học và Ngoài, có thể bao 
gồm Giáo dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp, và nhằm mục đích cung cấp trọng tâm cho việc học của học sinh. 

5 Catalog

https://www.military.com/join-armed-forces/asvab
https://drive.google.com/drive/folders/17NkNoqCewA8WoO989dYUZt12u5QwVxqt
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-210
https://app.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=180-51-210
https://sbe.wa.gov/sites/default/files/public/documents/BoardMeetings/2014/July/6552rulesAsAdopted.pdf


6 Catalog



2. Hoàn thành thành công High School and Beyond Plan 
Kế hoạch trung học và xa hơn (HSBP) là một quy 
trình chính thức được thiết kế để giúp học sinh suy 
nghĩ về các mục tiêu trong tương lai của họ và làm 
thế nào để hoàn thành những mục tiêu đó. Điều này 
bao gồm khám phá sở thích và lựa chọn nghề 
nghiệp, phát triển kế hoạch khóa học cho trường 
trung học và khám phá các cơ hội để phát triển kỹ 
năng. Học sinh tạo Kế hoạch Trung học và Ngoài ra 
với sự hợp tác của phụ huynh/người giám hộ và 
nhân viên nhà trường. Học sinh bắt đầu kế hoạch 
của mình vào lớp sáu (6) và sau đó tiếp tục sửa đổi 
chúng trong suốt trường trung học để phù hợp với 
sở thích hoặc mục tiêu thay đổi. 

Kiểm tra nền tảng của Bang Washington, 
SchooLinks, @ https://www.schoolinks.com/ 

 

 

3. Hoàn thành một lộ trình tốt nghiệp 
https://ospi.k12.wa.us/student-success/graduation/graduation-pathways 
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Tiêu chuẩn nhập học đại học 
Tiêu chuẩn nhập học đại học tối thiểu 

Tổng quan cho học sinh và phụ huynh 
Dành cho sinh viên vào một trường cao đẳng hoặc đại học 
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Trang web Yêu cầu Phân phối Tuyển sinh của Đại học Washington: https://wsac.wa.gov/sites/default/files/
CADRs-CollegeAcademicDistributionRequirements.pdf 

Học sinh được khuyến khích tham gia tối thiểu ba tín chỉ các khóa học CADR mỗi năm ở trường trung học, bao 
gồm cả năm cuối cấp. 

Sinh viên tham gia các khóa học cấp đại học và hoàn thành tín chỉ 5 quý hoặc 3 tín chỉ học kỳ sẽ kiếm được 
tương đương với một tín chỉ CADR. Ngoài ra, các khóa học dự bị đại học bằng tiếng Anh và toán có thể tương 
đương với các khóa học CADR, miễn là chúng được thiết kế để đáp ứng kết quả học tập giống như các khóa học 
trung học mà họ thay thế. 

Học sinh có thể đáp ứng các yêu cầu của trường trung học với các khóa học được thực hiện ở trường trung học 
cơ sở, miễn là các khóa học là một phần của trình tự được tiếp tục thành công ở trường trung học, hoặc các 
khóa học được đưa vào bảng điểm trung học như các khóa học cấp trung học. 

Học khu Yakima chuẩn bị cho sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi sẵn sàng sẵn sàng cho nghề nghiệp và đại học 
với các yêu cầu tốt nghiệp được nêu trong cuốn sách khóa học này. Các trường cao đẳng và đại học có các yêu 
cầu chung khác nhau duy nhất cho mỗi tổ chức. Tuy nhiên, có một số yêu cầu chung cho từng loại cao đẳng hoặc 
đại học. Mặc dù các yêu cầu cụ thể có thể khác nhau giữa các tổ chức, các hướng dẫn tối thiểu sau đây tồn tại: 

Tiếng Anh - Bốn (4) tín chỉ, bao gồm ba (3) tín chỉ về sáng tác hoặc văn học dự bị đại học, bao gồm cả tiếng Anh 
Bridge to College. Một tín chỉ có thể được đáp ứng bởi các khóa học tiếng Anh tự chọn về kịch như văn học, nói 
trước công chúng, tranh luận, viết báo chí, tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai và tiếng Anh thương mại. Vượt qua 
bài đánh giá trung học bắt buộc của tiểu bang ở Reading tương đương với việc kiếm được hai (2) tín chỉ CADR 
đầu tiên của tiếng Anh trung học. 

Toán học - Ba (3) tín chỉ: Đại số I, Hình học và Đại số II (đại số trung gian), hoặc Toán tích hợp 1, 2 và 3. Vượt qua 
bài kiểm tra trung học phổ thông bắt buộc của tiểu bang về toán tương đương với việc kiếm được hai (2) tín chỉ 
CADR đầu tiên của môn toán trung học (Đại số 1 và Hình học hoặc Toán tích hợp 1 và 2). Hoàn thành thành công 
môn toán thông qua giải tích trước đáp ứng yêu cầu về ba (3) tín chỉ toán học và yêu cầu toán năm cuối (bên 
dưới). 

Khóa học định lượng dựa trên toán học năm cuối - Một (1) tín chỉ nghiên cứu được yêu cầu trong khóa học 
định lượng dựa trên toán học trong năm cuối cấp. 

Yêu cầu này có thể được đáp ứng theo nhiều cách: 

• Nếu năm thứ ba của CADR toán học tối thiểu đang được hoàn thành trong năm cuối cấp, chẳng hạn như đại 
số trung gian (Đại số II) 

• Bằng cách hoàn thành một khóa học toán cấp cao (tiền giải tích, phân tích toán, giải tích, trình độ nâng cao 
của toán ứng dụng hoặc các khóa học kỹ thuật và nghề nghiệp dựa trên toán học) 

• Bằng cách hoàn thành một khóa học định lượng dựa trên toán học (thống kê) 
• Bằng cách hoàn thành một khóa học khoa học dựa trên đại số (hóa học, vật lý) 
• Bằng cách hoàn thành khóa học Khoa học Máy tính AP 
• Cầu nối đến Toán đại học 
• Bất kỳ khóa học định lượng dựa trên toán học cấp đại học hoặc khóa học toán dự bị đại học nào sẽ chuẩn bị 

cho sinh viên vào đại số đại học 

Khoa học - Cần có tối thiểu ba (3) tín chỉ trong khoa học. Ít nhất hai trong số các tín chỉ đó phải dựa trên phòng 
thí nghiệm. Một tín chỉ phải là về sinh học, hóa học hoặc vật lý. Học sinh thường tham gia khóa học tín chỉ đầy đủ 
này trong hai học kỳ trung học liên tiếp. Ngoài ra, ít nhất một trong hai (2) tín chỉ của khoa học phòng thí 
nghiệm phải là một khóa học khoa học dựa trên đại số. Các nguyên tắc của công nghệ có thể áp dụng cho các 
yêu cầu khoa học trong phòng thí nghiệm. Tín dụng thứ ba không cần phải dựa trên phòng thí nghiệm. Một số 
khóa học có thể đáp ứng nhiều hơn một yêu cầu khoa học và nếu được thực hiện trong năm cuối cấp, cũng có 
thể đáp ứng yêu cầu định lượng dựa trên toán học năm cuối (bất kỳ khóa học khoa học dựa trên đại số nào). 

LƯU Ý: Đại học Western Washington quy định rằng một tín chỉ phải là một khóa học vật lý hoặc hóa học dựa trên đại số. 

Ngôn ngữ thế giới - Hai (2) tín chỉ phải đạt được trong cùng một ngôn ngữ thế giới, ngôn ngữ của người Mỹ bản 
địa hoặc Ngôn ngữ ký hiệu của Mỹ. Các trường có thể cấp tín chỉ dựa trên đánh giá năng lực được học khu phê 
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duyệt phù hợp với chính sách của Hội đồng Giáo dục Tiểu bang và Hướng dẫn Thành thạo của Hội đồng Hoa Kỳ về 
Giảng dạy Ngoại ngữ (ACTFL). Một khóa học Ngôn ngữ Thế giới được thực hiện ở trường trung học cơ sở có thể 
đáp ứng một tín chỉ của yêu cầu nếu khóa học cấp hai được hoàn thành ở lớp 9-12 trung học. 

Khoa học xã hội - Ba (3) tín chỉ của lịch sử hoặc khoa học xã hội khác (ví dụ: nhân học, các vấn đề thế giới 
đương đại, kinh tế, chính phủ, địa lý, nghiên cứu dân tộc, xã hội học, khoa học chính trị, tâm lý học). 

Nghệ thuật - Một (1) tín chỉ của nghệ thuật mỹ thuật, thị giác hoặc biểu diễn — hoặc một (1) tín chỉ bổ sung trong 
các lĩnh vực môn học khác như được định nghĩa ở trên. Các môn học được chấp nhận trong nghệ thuật mỹ 
thuật, thị giác hoặc biểu diễn bao gồm đánh giá cao nghệ thuật, ban nhạc, gốm sứ, hợp xướng, khiêu vũ, biểu 
diễn và sản xuất kịch, vẽ, nghệ thuật sợi, nghệ thuật đồ họa, thiết kế kim loại, đánh giá âm nhạc, lý thuyết âm 
nhạc, dàn nhạc, hội họa, nhiếp ảnh, in ấn, hoặc điêu khắc. 

LƯU Ý: Đại học Washington và Đại học Western Washington chỉ định một nửa tín chỉ về nghệ thuật mỹ thuật, thị giác hoặc 
biểu diễn. Nửa còn lại có thể là trong nghệ thuật hoặc một môn tự chọn học thuật. 

Học sinh nên tham khảo ý kiến của cố vấn trường trung học của mình để có được thông tin đầy đủ về các tiêu 
chuẩn nhập học đại học tối thiểu và để biết khóa học nào tại trường trung học của họ đáp ứng các hướng dẫn 
CADR, như được xác định bởi khu học chánh của chúng tôi. 

Tính đủ điều kiện của NCAA cho sinh viên tương lai 
Thông tin tính đến tháng 2 năm 2025: 

Trước khi một học sinh trung học có thể đủ điều kiện để chơi các môn thể thao Division I, họ phải đáp ứng các 
yêu cầu học tập ở trường trung học. Những tiêu chuẩn đó bao gồm: 

• hoàn thành thành công 16 khóa học cốt lõi. 
• hoàn thành thành công 10 trong tổng số 16 khóa học cốt lõi bắt buộc trước khi bắt đầu năm cuối cấp ở 

trường trung học. 
• kiếm được điểm trung bình khóa học lõi tối thiểu 2.3 NCAA 

(Xem liên kết bên dưới để biết Division II và III, các yêu cầu bổ sung của Division i) 

Thông tin liên quan đến NCAA có thể được tìm thấy tại https://www.ncaa.org/sports/2021/2/8/student-athletes-
future.aspx 

Vui lòng gặp nhân viên tư vấn của bạn để biết thêm thông tin. 

Tín dụng kép - Yakima Online 
Tín dụng kép cung cấp cho học sinh khả năng kiếm được tín chỉ trung học và đại học cùng một lúc thông qua 
việc hoàn thành thành công một khóa học và/hoặc kỳ thi tương ứng. Các lựa chọn dựa trên kỳ thi bao gồm Xếp 
lớp Nâng cao (AP) (được cung cấp tại Eisenhower & Yakima Online) và các chương trình Tú tài Quốc tế (IB) (chỉ 
được cung cấp tại Trường Davis HIGH). Các lựa chọn tín chỉ kép dựa trên khóa học bao gồm Tín dụng kép Giáo 
dục Kỹ thuật và Nghề nghiệp (CTE), Cao đẳng trong Trường Trung học (CIHS) và các chương trình Khởi nghiệp. 
Các yêu cầu về tính đủ điều kiện và tính khả dụng của mỗi chương trình khác nhau, và các quy trình ghi danh và 
các bước phiên âm riêng biệt có thể được yêu cầu để điểm thi hoặc hoàn thành khóa học để đạt được tín chỉ đại 
học. 

Tại sao tín dụng kép? Trong thế giới ngày nay, hai phần ba của tất cả các công việc đòi hỏi một số đào tạo hoặc 
giáo dục sau trung học. Lấy tín chỉ kép có liên quan đến tỷ lệ tốt nghiệp trung học cao hơn, ghi danh đại học và 
hoàn thành bằng cấp. 
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CÁC TÙY CHỌN DỰA TRÊN KỲ THI YSD TẠI YAKIMA TRỰC TUYẾN 
Vị trí nâng cao 
Các chương trình Xếp lớp Nâng cao là các khóa học và kỳ thi cấp đại học được cung cấp tại Yakima Online. Học 
sinh có cơ hội nhận được xếp lớp nâng cao và tín chỉ đại học. Khóa học chuyên sâu này bao gồm các cơ hội đọc, 
viết, phân tích và thảo luận bổ sung. 
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Cơ hội nghề nghiệp: AP chuẩn bị cho sinh viên cho tương lai bằng cách cung cấp cho họ các công cụ sẽ phục vụ 
họ tốt trong suốt sự nghiệp đại học của họ. 

Làm thế nào để tham gia vào Chương trình AP: Làm việc với cố vấn và giáo viên của bạn để giúp lập kế hoạch 
cho các khóa học của bạn. 

• Các khóa học AP được cung cấp tại Yakima Online 
◦ Lịch sử nghệ thuật AP 
◦ AP Sinh học 
◦ AP English Language & Composition 
◦ AP Văn học & Sáng tác Anh 
◦ AP Khoa học môi trường 
◦ Địa lý con người AP 
◦ AP Kinh tế vĩ mô 
◦ AP Kinh tế vi mô 
◦ AP Chính phủ & Chính trị Hoa Kỳ 
◦ AP United States Li ̣ch sử 

 

CÁC TÙY CHỌN DỰA TRÊN KHÓA HỌC YSD TẠI YAKIMA TRỰC TUYẾN 
GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP/NGHỀ NGHIỆP & KỸ THUẬT KIẾM TÍN CHỈ KÉP 

• YV-TECH 
◦ CÔNG NGHỆ Ô TÔ 
◦ NGÀNH XÂY DỰNG 
◦ THẨM MỸ HỌC 
◦ NGHỆ THUẬT ẨM THỰC 
◦ ĐIỆN 
◦ ĐIỀU DƯỠNG 
◦ KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU 
◦ TRỢ LÝ TIỀN Y TẾ 
◦ HỌC VIỆN GIÁO VIÊN 

 

CHẠY BẮT ĐẦU 
Chương trình Running Start là sự hợp tác giữa Yakima Valley College và Yakima Public Schools. Chương trình 
cung cấp cho học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học đủ điều kiện cơ hội ghi danh vào các lớp đại học 
thông thường trong khuôn viên YVC và nhận được cả tín chỉ trung học và đại học cho các lớp đó. Tính đủ điều 
kiện cho Running Start dựa trên việc xếp lớp vào tiếng Anh 101 và Toán 085 trong kỳ thi xếp lớp của YVC. 

Sinh viên có thể chọn tham dự bán thời gian hoặc toàn thời gian. Sinh viên Running Start không trả học phí đại 
học; tuy nhiên, tất cả các chi phí khác phải được trả bởi sinh viên; bao gồm vận chuyển, phí phòng thí nghiệm và 
sách và đồ dùng cần thiết. Running Start không bao gồm học phí cho các khóa học dưới cấp đại học (dưới 100 
cấp), bất kỳ tín chỉ nào trên 15 mỗi quý hoặc bất kỳ tín chỉ nào trên phân bổ 1.2 FTE kết hợp giữa các khóa học 
trung học và đại học. 

Mã khóa học AGA 303 
Tên tác phẩm WORKSITE LEARNING AGRI CTURE 
Chương trình Nghề nghiệp/CTE 
Tín dụng 0.5 

Mã khóa học BUS 300 
Tên tác phẩm WORKSITE LEARNING IT SUPPORT 
Chương trình Nghề nghiệp/CTE 
Tín dụng 0.5 
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Cung cấp khóa học 

Yakima trực tuyến 

Yakima Online sẽ giúp bạn đạt được mục tiêu nhận bằng tốt nghiệp trung học của Học khu Yakima. Yakima 
Online sử dụng chương trình giảng dạy trực tuyến Red Comet để cung cấp hơn 200 khóa học cho học sinh lớp 
9-12 và học sinh đến 21 tuổi. 

Ưu đãi trực tuyến Yakima: 

• Sinh viên truy cập vào các lớp học trực tuyến linh hoạt 24/7 
• Chương trình giảng dạy nghiêm ngặt, được nhà nước phê duyệt, phù hợp với lõi chung 
• Một lớp học trực tuyến không có phiền nhiễu hoặc áp lực từ bạn bè 
• Giáo viên, cố vấn, hỗ trợ hành chính 
• Chúng tôi cung cấp và yêu cầu một cuộc họp hàng tuần, đánh giá tiến độ hàng tháng và kế hoạch can thiệp để 

đáp ứng yêu cầu tối thiểu 27,75 giờ thời gian máy tính thực hiện nhiệm vụ 
• Bằng tốt nghiệp của Học khu Yakima 

Cho dù bạn là một sinh viên học tốt hơn trong môi trường kỹ thuật, máy tính thay vì trong môi trường truyền 
thống hoặc bạn muốn tăng tốc học tập của mình, Yakima Online có thể giúp bạn đạt được mục tiêu tốt nghiệp 
của mình! 

Để tìm hiểu thêm về chương trình ALE của Red Comet được cung cấp tại Yakima Online, hãy truy cập: 
https://redcomet.org/ale 

Cung cấp khóa học 
Nhấp vào liên kết để xem: 

▪ Danh sách khóa học Yakima Online Red Comet 
▪ Mô tả khóa học sao chổi đỏ 

 

Các khóa học CTE tại Yakima trực tuyến 
Yakima Online cung cấp hai chương trình CTE sau đây để đáp ứng tùy chọn lộ trình tốt nghiệp CTE: 

Mã 
khóa 
học 

Các khóa học chương trình kinh doanh & tiếp thị Mã CIP 
Mã 

khóa 
học 

Các khóa học chương trình khoa học sức khỏe Mã CIP 

YBU102 Business Communications 1: Giới thiệu 520501 YHF101 Health Science Foundations 1: Giới thiệu 510000 

YBU103 Truyền thông kinh doanh 2: Liệt kê, nói và viết tại 
nơi làm việc 

520501 YHF102 Health Science Foundations 2: Trách nhiệm nghề 
nghiệp 

510000 
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Mã 
khóa 
học 

Các khóa học chương trình kinh doanh & tiếp thị Mã CIP 
Mã 

khóa 
học 

Các khóa học chương trình khoa học sức khỏe Mã CIP 

YBU138 Nền tảng Marketing 1: Giới thiệu 521400 PHE111 Personal Health & Fitness 310507 

YBU139 Nền tảng tiếp thị 2: Xây dựng cơ sở của bạn 521400 PHE110 Thể dục cá nhân 310507 

YBU140 Marketing II 1: Kinh doanh & Thương mại Toàn cầu 521400 YOC121 Khám phá nghề nghiệp I (Lựa chọn nghề nghiệp) 320107 

YBU141 Marketing II 2: Phát triển đội ngũ bán hàng 521400 YOC122 Khám phá nghề nghiệp II (Lựa chọn nghề nghiệp) 320107 

YOC121 Khám phá nghề nghiệp I (Lựa chọn nghề nghiệp) 320107 YOC142/
143 

School to Work 10 (Khóa học đủ điều kiện học tập tại 
chỗ) 

320107 

YOC122 Khám phá nghề nghiệp II (Lựa chọn nghề nghiệp) 320107 YOC144/
145 

Succeed at Work 11 (Khóa học đủ điều kiện học tập 
tại nơi làm việc) 

320107 

YSK107 Tài chính cá nhân & gia đình (Toán tài chính) 270305 YOC146/
147 

Workplace & Internship Readiness 12 (Worksite 
Learning Qualifying Course) 

320107 

YOC124 Giáo dục Tài chính (Financial Math) 270305 SCV415 Khoa học sức khỏe WSL 518888 

YOC142/
143 

School to Work 10 (Khóa học đủ điều kiện học tập tại 
chỗ) 

320107      

YOC144/
145 

Succeed at Work 11 (Khóa học đủ điều kiện học tập 
tại nơi làm việc) 

320107      

YOC146/
147 

Workplace & Internship Readiness 12 (Worksite 
Learning Qualifying Course) 320107      

BUM403 WSL Kinh doanh & Tiếp thị 528888      

 

Công nghệ YV- 
PDF đã dịch 
2026-2027 Catalog - Tiếng Tây Ban Nha 

CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN ĐẠT ĐƯỢC ĐIỀU ĐÓ! Trung tâm Kỹ năng Kỹ thuật Thung lũng Yakima là một trường 
trung học kỹ thuật và nghề nghiệp trong khu vực dành để dạy các kỹ năng công việc cụ thể, kiến thức, hiểu và áp 
dụng các khái niệm công nghệ. Sinh viên tốt nghiệp hoặc tham gia vào thị trường việc làm hoặc tiếp tục giáo 
dục của họ. Có rất nhiều chương trình mà sinh viên có thể đăng ký. Mỗi khóa học được thiết kế xung quanh một 
chương trình giảng dạy cơ bản, một năm (ba tiết một ngày) với một tùy chọn cho năm thứ hai của công việc 
nâng cao trong hầu hết các chương trình. 

Tại Trung tâm Kỹ năng Kỹ thuật Thung lũng Yakima, nhiệm vụ của chúng tôi là chuẩn bị cho tất cả học sinh các 
kỹ năng, kiến thức và thái độ để tiến lên cấp độ giáo dục hoặc nghề nghiệp tiếp theo. 

Tất cả các khóa học được liệt kê dưới đây đã trải qua quá trình xem xét nội dung rộng rãi và phù hợp với Tiêu 
chuẩn Học tập Học thuật Thiết yếu của Tiểu bang (eALR) cụ thể, cho phép tín chỉ tương đương CTE hướng tới việc 
đáp ứng các yêu cầu tín chỉ tốt nghiệp. Ngoài ra, một số khóa học cung cấp tín chỉ kép, cho phép sinh viên kiếm 
được tín chỉ từ các trường cao đẳng cộng đồng, đại học hoặc các chương trình đào tạo cụ thể. 
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Tín dụng tương đương CTE và Tín dụng kép có sẵn cho các khóa học sau trong các lĩnh vực chủ đề 
này: 
(* Tính khả dụng của khóa học thay đổi hàng năm; Các khoản tương đương có thể khác với chương trình YVTECH) 

Tên khóa học 
Mã khóa học 

tiểu bang 
Mã CIP 

Khoa 
học 

Anh Toán 
Nghiên cứu 

xã hội 
Fitness 

Mỹ 
thuật 

Sức 
khỏe 

Tín dụng kép 
có sẵn 

SỬA CHỮA VA CHẠM Ô TÔ 20116 470603           ✓    

CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG 20106 470604 ✓             ✓ 

BUSINESS ADMINISTRATION 12003 520204   ✓ ✓          

COMPUTER TECHNICIAN 10251 111006 ✓ ✓ ✓          

KỸ THUẬT VIÊN MÁY TÍNH II 10251 470104                

NGÀNH XÂY DỰNG 17002 460201     ✓          

* LÕI CỘNG VỚI XÂY DỰNG 17002 460000 ✓   ✓         ✓ 

THẨM MỸ HỌC 19101 120401           ✓   ✓ 

NGHỆ THUẬT ẨM THỰC 16052 120503 ✓   ✓         ✓ 

AN NINH MẠNG 10108 110201     ✓          

HỖ TRỢ NHA KHOA I 14054 510601 ✓             ✓ 

HỖ TRỢ NHA KHOA II 14054 510601 ✓           ✓ ✓ 

ĐIỆN 

• * CÔNG NGHỆ & NĂNG LƯỢNG HIỆN 
ĐẠI CWU 

17102 150505     ✓         ✓ 

ENTERTAINMENT MEDIA PRODUCTION 11051 100202   ✓ ✓     ✓    

FIRE SCIENCE & EMERGENCY SERVICES I 15152 430203 ✓       ✓      

KHOA HỌC CHỮA CHÁY & DỊCH VỤ KHẨN 
CẤP II 

15152 430203         ✓      

THỰC THI PHÁP LUẬT 15051 430107   ✓   ✓ ✓      

GIA CÔNG VÀ CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP 13102 470495     ✓          

ĐIỀU DƯỠNG 14051 511614 ✓             ✓ 

KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

• * SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG CWU 
• * CWU SINH LÝ CON NGƯỜI 
• * BÀI TẬP ĐIỀU HÒA CWU 
• * TẬP TẠ CWU 

14060 510806 ✓       ✓   ✓ ✓ 

TRỢ LÝ TIỀN Y TẾ 14151 510801 ✓           ✓ ✓ 

HỌC VIỆN GIÁO VIÊN 

• * CWU DÂN TỘC & VĂN HÓA THIỂU SỐ 
TRONG GIÁO DỤC MỸ 

• * CWU GIỚI THIỆU VỀ GIÁO DỤC 

19151 130101   ✓           ✓ 

Thông tin tuyển sinh 
TRƯỜNG TRUNG HỌC TRƯỜNG HỌC TẠI NHÀ 

Học sinh trung học đăng ký thông qua cố vấn trường trung học tại nhà của họ. Sinh viên kiếm được ba tín chỉ hàng 
năm mỗi năm. Các lớp học là ba tiết mỗi ngày, trong một năm. Không có học phí cho học sinh trung học. Kiểm tra trang 
web của họ tại https://www.yvtech.com/. 

Học sinh trường tại nhà 
có thể đăng ký học phí 
miễn phí. 

GED  

Sinh viên đang làm việc trên GED của họ hoặc đã đạt được GED và dưới 21 tuổi có thể đăng ký vào Trung tâm Kỹ năng. Không có chi phí học phí 
cho sinh viên GED đủ điều kiện. 
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Cơ hội học hè (Có thể thay đổi): 
• SỬA CHỮA VA CHẠM Ô TÔ 
• CÔNG NGHỆ Ô TÔ 
• BUSINESS ADMINISTRATION 
• THẨM MỸ HỌC 
• NGHỆ THUẬT ẨM THỰC 
• AN NINH MẠNG 
• HỖ TRỢ NHA KHOA 
• ĐIỆN 
• KHOA HỌC CỨU HỎA & DỊCH VỤ KHẨN CẤP 
• ENTERTAINMENT MEDIA PRODUCTION 
• THỰC THI PHÁP LUẬT 
• GIA CÔNG VÀ CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP 
• ĐIỀU DƯỠNG 
• KỸ THUẬT VIÊN VẬT LÝ TRỊ LIỆU 
• TRỢ LÝ TIỀN Y TẾ 
• HỌC VIỆN GIÁO VIÊN 

 

Tuyên bố không phân biệt đối xử 
Học khu Yakima không phân biệt đối xử trong bất kỳ chương trình hoặc hoạt động nào trên cơ sở giới tính, 
chủng tộc, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, màu da, nguồn gốc quốc gia, nhập cư hoặc tình trạng công dân, tuổi tác, 
cựu chiến binh hoặc tình trạng quân sự, khuynh hướng tình dục, biểu hiện giới tính hoặc bản sắc, vô gia cư, 
khuyết tật, phân biệt thần kinh, hoặc sử dụng một hướng dẫn chó được huấn luyện hoặc động vật phục vụ và 
cung cấp quyền truy cập bình đẳng cho Hướng đạo sinh và các nhóm thanh niên được chỉ định khác. Các nhân 
viên sau đây đã được chỉ định để xử lý các câu hỏi và khiếu nại về cáo buộc phân biệt đối xử: 

Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự: Christina Larsen, Phó Giám đốc, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 
573-7032, larsen.christina@ysd7.org 

Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự (Sinh viên): ADA/Mục 504 - Shawn Orminski, Trợ lý Giám đốc Dịch vụ 
Sinh viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7263, orminski.shawn@ysd7.org 

Điều phối viên tuân thủ quyền công dân (Không phải là sinh viên): Điều phối viên ADA - Christopher Miller, 
Giám đốc Nhân sự, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7066, miller.christopher@ysd7.org. 

Điều phối viên Tuân thủ Quyền Dân sự (Sinh viên): Tiêu đề IX - Omar Santoy, Giám đốc Điều hành Dịch vụ Sinh 
viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7260, santoy.omar@ysd7.org 

Phó Điều phối viên Title IX: 

Erin Thomas, Giám đốc Dịch vụ Sinh viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7261, 
thomas.erin@ysd7.org 

Shawn Orminski, Trợ lý Giám đốc Dịch vụ Sinh viên, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7263, 
orminski.shawn@ysd7.org 

Kim Newell, Giám đốc Nhân sự, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7068, newell.kimberlee@ysd7.org 

Christopher Miller, Giám đốc Nhân sự, 104 N. 4th Ave., Yakima, WA 98902, (509) 573-7066, 
miller.christopher@ysd7.org 

Các cá nhân khuyết tật cần hỗ trợ hoặc sắp xếp đặc biệt để tham dự một chương trình hoặc hoạt động do Học 
khu Yakima tài trợ nên liên hệ với Điều phối viên Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA) thích hợp 24 giờ trước sự 
kiện để hỏi về chỗ ở hợp lý. Những người điếc, điếc, khiếm thính và/hoặc khiếm thính có thể truy cập Dịch vụ 
Chuyển tiếp Washington bằng cách gọi 7-1-1 hoặc 1-800-833-6388. 
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“Học khu Yakima khuyến khích sự đa dạng của lực lượng lao động và tuân thủ tất cả các luật của tiểu bang và 
liên bang cấm phân biệt đối xử bất hợp pháp.” 

Mã khóa học SKA 311, SKA312, SKA411, SKA412 
Tên tác phẩm AUTO COLLISION REPAIR I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKB 515 
Tên tác phẩm CWU EDBL250 DÂN TỘC & VĂN HÓA THIỂU SỐ TRONG GIÁO DỤC MỸ (CHƯƠNG TRÌNH HỌC VIỆN 
GIÁO VIÊN) 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 0.8 

Mã khóa học SKB 516 
Tên tác phẩm CWU EFC250 INTRODUCTION TO EDUCATION (TEACHER A CADEMY PROGRAM) 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 0.8 

Mã khóa học SKB511, SKB512, SKB513, SKB 514 
Tên tác phẩm TEACHER ACADEMY I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKC316, SKC317 
Tên tác phẩm CORE PLUS CONSTRUCTION I 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKC411, SKC412 
Tên tác phẩm CONSTRUCTION II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKD311, SKD312 
Tên tác phẩm DENTAL ASSISTING I 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKD411, SKD412 
Tên tác phẩm DENTAL ASSISTING II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKE311, SKE331, SKE411, SKE431 
Tên tác phẩm COMPUTER TECHNICIAN I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKE313, SKE333, SKE413, SKE4 14 
Tên tác phẩm CYBERSECURITY I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKE320, SKE330, SKE420, SKE430 
Tên tác phẩm ELECTRICAL I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKF321, SKF322 
Tên tác phẩm CULINARY ARS I 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKF421, 422 
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Tên tác phẩm CULINARY ARS II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKJ311, SKJ312, SKJ411, SKJ412 
Tên tác phẩm COSMETOLOGY I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKL311, SKL312, SKL411, SKL412 
Tên tác phẩm BUSINESS ADMINISTRATION I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKL320, SKL321, SKL420, SKL4 21 
Tên tác phẩm LAW ENFORCEMENT I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKM200, SKM201, SKM300, SKM301 
Tên tác phẩm PHYSICAL THERAPY TECHNICIAN I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SK M302 
Tên tác phẩm CWU PUBH209 CONSUMER HEALTH (PHYSICAL THERAP Y TECH PROGRAM) 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 0.8 

Mã khóa học SK M303 
Tên tác phẩm CWU BIOL201 HUMAN PHYSIOLOGY (PHYSICAL THERAPY TECH PROGRAM) 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 1 

Mã khóa học SK M304 
Tên tác phẩm CWU PEF110 CONDITIONING EXERCISES (PHYSICAL THERAPY TECH PROGRAM) 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 0.2 

Mã khóa học SK M305 
Tên tác phẩm CWU PEF113 WEIGHT TRAINING (PHYSICAL THERAPY TECH PROGRAM) 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 0.2 

Mã khóa học SKM310, SKM311 
Tên tác phẩm NURSING I 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKM600, SKM60 1 
Tên tác phẩm PRE-MEDICAL ASSISTANT I 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKM602, SKM603 
Tên tác phẩm PRE-MEDICAL ASSISTANT II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKR313, SKR323, SKR413, SKR 414 
Tên tác phẩm MACHINING AND INDUSTRIAL MECHANICS I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKS 311, SKS312 
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Tên tác phẩm FIRE SCIENCE & EMERGENCY SERVICES I 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKS411, 412 
Tên tác phẩm FIRE SCIENCE & EMERGENCY SERVICES II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKT311, SKT312, SKT411, SKT412 
Tên tác phẩm ENTERTAINMENT MEDIA PRODUCTION I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 

Mã khóa học SKU311, SKU312, SKU411, SKU412 
Tên tác phẩm AUTOMOTIVE TECHNOLOGY I, II 
Chương trình Công nghệ YV- 
Tín dụng 3 
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